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	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:          /ĐL-SVHTTDL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 11 tháng 8 năm 2025


ĐIỀU LỆ

Giải Khiêu vũ thể thao và Đồng diễn các loại hình 
thể thao nghệ thuật tỉnh Điện Biên mở rộng, năm 2025 


Triển khai chương trình kế hoạch công tác thể dục thể thao năm 2025; căn cứ tình hình phát triển phong trào và nguyện vọng của những người đang luyện tập các môn: Khiêu vũ thể thao, Đồng diễn khiêu vũ, dân vũ, nhảy hiện đại và các loại hình thể thao nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các Câu lạc bộ, các Nhóm nhảy được thỏa mãn niềm đam mê thể thao. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ Giải Khiêu vũ thể thao và Đồng diễn các loại hình thể thao nghệ thuật tỉnh Điện Biên mở rộng, năm 2025 với các nội dung chính như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giải Khiêu vũ thể thao và Đồng diễn các loại hình thể thao nghệ thuật tỉnh Điện Biên mở rộng, năm 2025 (viết tắt là Giải) nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cải thiện sức khoẻ, thể lực, tầm vóc, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần Nhân dân.

- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) và chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025); chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Điện Biên lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hưởng ứng Đại hội thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. 
- Đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu môn Khiêu vũ thể thao và Đồng diễn các loại hình thể thao nghệ thuật, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh và một số Câu lạc bộ tỉnh bạn, gắn kết cộng đồng, lan tỏa lối sống tích cực, góp phần chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho Đại hội Thể dục thể thao các cấp và đặc biệt là chuẩn bị lực lượng để tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XII, năm 2026.
2. Yêu cầu
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trên mọi hình thức, phát động mạnh mẽ phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong các Câu lạc bộ, Nhóm nhảy trên địa bàn tỉnh tham gia thi đấu và cổ vũ động viên phong trào.

- Các đơn vị tham dự bám sát vào nội dung chương trình và chấp hành nghiêm Điều lệ giải. Quá trình tham gia giải phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đông đảo các đơn vị, địa phương tham dự.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian
1.1. Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 21/8/2025, các đơn vị, Câu lạc bộ, Nhóm nhảy gửi hồ sơ đăng ký (theo mẫu) bằng văn bản về Ban Tổ chức. 

- Phòng Quản lý Thể dục thể thao - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên. Đồng chí Nguyễn Duy Long. Điện thoại: 038.538.1122.
- Câu lạc bộ Khiêu vũ Sức Sống Trẻ Điện Biên. Chủ nhiệm Bà Trịnh Thị Mến. Điện thoại: 0888.666.262.
* Hướng dẫn đăng ký tham gia giải được đăng tải trên Website: https://svhttdl.dienbien.gov.vn và trên Fanpage Facebook của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Câu lạc bộ Khiêu vũ Sức Sống Trẻ Điện Biên.

1.2. Thời gian tổ chức: Giải được tổ chức từ ngày 23/8 - 24/8/2025. 

- Làm quen sân thi đấu: Ngày 22/8/2025 (theo lịch của Ban Tổ chức).
- Họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 22/8/2025. (Thành phần: Ban Tổ chức, Trưởng đoàn, Huấn luyện viên của các đơn vị, Câu lạc bộ, Nhóm nhảy). 

- Khai mạc giải: Từ 19 giờ 30 phút, ngày 23/8/2025 (Thứ 7).
- Thi đấu: Từ ngày 23/8 đến 24/8/2025. 

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút.

+ Buổi tối: Từ 20 giờ 00 phút.
- Bế mạc và trao thưởng: Dự kiến từ 16 giờ 00 phút, ngày 24/8/2025 (Chủ nhật).

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh Điện Biên (đường Võ Nguyên Giáp, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).
III. THÀNH PHẦN VÀ ĐIỀU KIỆN
1. Thành phần 

- Vận động viên tham dự giải là Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt đều được tham gia. 
- Các xã, phường, các Câu lạc bộ, các Nhóm nhảy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Để nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải và trao đổi kinh nghiệm giữa các Câu lạc bộ, Nhóm nhảy. Ban Tổ chức mời các Câu lạc bộ, các Nhóm nhảy thuộc các tỉnh Tây Bắc,… tham gia giải. 
2. Điều kiện tham dự 

- Một vận động viên chỉ được tham gia cho một đơn vị, địa phương, Câu lạc bộ, Nhóm nhảy. 
- Các đoàn tham gia phải đảm bảo điều kiện về sức khoẻ và trình độ chuyên môn cho các vận động viên của đoàn mình. Trong quá trình tham gia nếu thành viên của đoàn nào có vấn đề về sức khỏe trong khi thi đấu thì đoàn đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Các vân động viên không được tham gia.

+ Vận động viên có tiền sử bệnh tim mạch, thần kinh hoặc đang trong tình trạng sức khỏe không đảm bảo, đã được các cơ sở y tế hoặc bác sĩ chỉ định không tập luyện thể dục thể thao. 
+ Vận động viên đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
3. Hồ sơ đăng ký thi đấu 

Mỗi đơn vị, đoàn tham gia giải gồm các thành phần: Trưởng đoàn, huấn luyện viên, chăm sóc viên và vận động viên.
- Quyết định thành lập đoàn hoặc Danh sách đăng ký Đoàn vận động viên tham dự và cam kết đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe thi đấu (có mẫu danh sách đăng ký kèm theo).
- Giấy chứng nhận sức khỏe của từng vận động viên do cơ quan y tế cấp hoặc các đội có thể xác nhận 01 lần vào cuối danh sách đăng ký. 

- Các đơn vị chụp Căn cước công dân, tổng hợp trên Word gửi zalo cho Ban Tổ chức qua số điện thoại: 0385381122 để kiểm tra trong buổi họp chuyên môn làm thủ tục thi đấu. Trong quá trình thi đấu các vận động viên phải mang theo Căn cước công dân, thẻ Ngành (bản gốc) hoặc cài ứng dụng VNeID trên điện thoại để đối chiếu các thông tin cá nhân.

IV. NỘI DUNG, TÍNH CHẤT THI ĐẤU 
1. Khiêu vũ thể thao gồm 02 nội dung (không quy định tuổi)
- Thi cá nhân (solo).
- Thi đôi.
+ 05 Điệu Latin gồm: Chachacha, Rumba, Samba, PasoDoble, Jive.
+ 05 Điệu Standard gồm: Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot và Quickstep.

2. Đồng diễn khiêu vũ, dân vũ và các loại hình thể thao nghệ thuật khác

- Đồng diễn khiêu vũ.
- Đồng diễn dân vũ (dân vũ các dân tộc).
- Nhảy hiện đại và các loại hình thể thao nghệ thuật khác, gồm các thể loại: Shuffle Dance, Aerobics, Zumba, Hip-hop, Cheerleaders, Flashmob, Line dance, Fitness Dance…
* Quy định nhóm tuổi vận động viên thi đấu

+ Nhóm I: Từ 05 đến 17 tuổi (sinh năm 2008-2020).
+ Nhóm II: Từ 18 đến dưới 35 tuổi (sinh năm 1990-2007).
+ Nhóm III: Từ 36 tuổi trở lên (sinh năm 1989 trở về trước).
Tuổi của vận động viên được xác định căn cứ vào năm sinh ghi trên giấy khai sinh hoặc thẻ Căn cước công dân. Vận động viên thuộc nhóm tuổi trên được phép đăng ký thi đấu ở nhóm tuổi dưới; vận động viên nhóm tuổi dưới không được tham gia thi đấu ở nhóm tuổi cao hơn.
3. Tính chất thi đấu
- Căn cứ vào đề xuất và đăng ký của các đơn vị, Ban Tổ chức sẽ quyết định nội dung thi đấu phù hợp với thực tiễn và nhu cầu tham gia.
- Thi đấu xếp hạng cá nhân và đôi đối với bộ môn Khiêu vũ thể thao.
- Thi đấu xếp hạng đồng đội theo các nội dung: Đồng diễn khiêu vũ, đồng diễn dân vũ, nhảy hiện đại và các loại hình thể thao nghệ thuật khác.
- Ở mỗi nội dung chỉ tổ chức khi có tối thiểu 03 vận động viên, 03 đôi, 03 đội thuộc 03 đơn vị khác nhau, cùng nhóm tuổi; nếu không đủ, Ban Tổ chức ghép nhóm tuổi liền kề thấp hơn.
V. SỬ DỤNG ÂM NHẠC, THỜI GIAN

1. Khiêu vũ thể thao: Ban Tổ chức sẽ thống nhất với các vận động viên tại cuộc họp chuyên môn.
2. Đồng diễn khiêu vũ, dân vũ, nhảy hiện đại và các loại hình thể thao nghệ thuật

2.1. Thời lượng mỗi bài thi: Mỗi bài dự thi có thời lượng từ 02 phút 30 giây đến 04 phút (±15 giây).
2.2. Âm nhạc và số lượng bài thi 

- Âm nhạc sử dụng: Các bản nhạc, các bài hát có lời ca, giai điệu phù hợp với bài thi, không chứa các ngôn từ phản cảm, trái quy định của pháp luật Việt Nam (Lưu ý: Đơn vị tham gia chịu trách nhiệm về bản quyền âm nhạc).

- Mỗi đơn vị được đăng ký 02 bài dự thi cho mỗi nội dung. Mỗi đội tham gia phải có tối thiểu 08 vận động viên, không giới hạn số lượng tối đa.
2.3. Cấu trúc bài thi và tiêu chí chuyên môn 

- Nhóm tuổi I, II: Bài thi cần đảm bảo tính khỏe khoắn, sôi động, hồn nhiên; các động tác, vũ đạo phù hợp với tâm lý, thể chất của lứa tuổi nhằm giúp hoàn thiện kỹ năng vận động, phát triển thể lực, tầm vóc, giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa và hoàn thiện nhân cách cho thế hệ trẻ Việt Nam.

- Nhóm tuổi III: Bài thi cần thể hiện sự khỏe khoắn, nhịp nhàng, vui tươi, lạc quan; chú trọng tăng cường sức mạnh cơ bắp. Đối với các vận động viên cao tuổi, bài thi chỉ nên có cường độ vận động thấp; các động tác, vũ đạo cần hỗ trợ tốt cho sức bền cơ bắp, tim mạch và hệ hô hấp.
* Lưu ý: Không sử dụng các bài thi đã đat giải tại Liên hoan 2024. Bài thi không được sao chép toàn bộ hoặc trên 50% cấu trúc động tác, bố trí đội hình các bài của các tác giả đã đăng trên trang mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng. 
2.4. Trang phục thi đấu: Vận động viên các môn thi tự chọn trang phục thi đấu đảm bảo tính thẩm mỹ, dễ vận động và phù hợp với thuần phong mỹ tục và từng nội dung thi. 

3. Cách tính thành tích: Các đoàn tham gia đủ 3 nội dung mới đủ điều kiện tính thành tích xếp hạng giải toàn đoàn (Có tiêu chí xét giải toàn đoàn riêng).
Mỗi môn thi và mỗi nhóm tuổi được xếp hạng thi đấu gồm: giải Nhất, giải Nhì, giải Bа theo nguyên tắc chọn điểm từ cao xuống thấp (nếu trong trường hợp các đội bằng điểm nhau thì chọn đội có số điểm kỹ thuật cao hơn). Kết quả sẽ được công bố và trao giải trong chương trình Bế mạc.
VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng 

- Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các Đoàn tham dự.

- Trao cờ giải cho các đoàn đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.

- Trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và giấy chứng nhận, tiền thưởng cho các vận động viên đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba nội dung khiêu vũ thể thao.  

- Trao cúp và chứng nhận giải, tiền thưởng cho các đoàn đạt giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đồng diễn khiêu vũ, dân vũ và các loại hình thể thao nghệ thuật khác.
- Các giải phụ (05 giải), trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 

+ Vận động viên/Dance được yêu thích nhất.

+ Giải Câu lạc bộ/Nhóm nhảy hoặc VĐV triển vọng.

+ Giải Câu lạc bộ/Nhóm nhảy đồng diễn được yêu thích nhất.

+ Giải Câu lạc bộ/Nhóm nhảy đồng diễn lan tỏa cộng đồng.

+ Giải Câu lạc bộ/Nhóm nhảy trang phục sáng tạo nhất.

+ Giải Câu lạc bộ/Nhóm nhảy có vận động viên tham gia đông nhất.

* Lưu ý: Căn cứ vào điều kiện thực tế khi diễn ra giải, Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh cơ cấu số lượng giải thưởng cho phù hợp.

2. Kỷ luật

- Tập thể, cá nhân có liên quan vi phạm Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức, tùy theo mức độ Ban Tổ chức sẽ đưa ra hình thức kỷ luật thích hợp hoặc đình chỉ tham gia.

- Ban Tổ chức có quyền hủy bỏ kết quả tham gia dự thi đối với vận động viên có hành vi phi thể thao, thái độ không đúng mực với Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và khán giả.

3. Khiếu nại: Các Đoàn, Câu lạc bộ, Nhóm nhảy, vận động viên phải tuân thủ theo sự quyết định của Ban Tổ chức, Ban Trọng tài, Ban Giám khảo, không khiếu nại về kết quả, điểm tham gia dự thi.

VII. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức giải do Câu lạc bộ Khiêu vũ Sức Sống Trẻ Điện Biên bảo đảm và các nguồn huy động xã hội hóa hợp pháp khác.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì ban hành các văn bản liên quan đến giải và thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước đối với giải thi đấu theo quy định. Ban hành Giấy mời đại biểu; chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thành công giải, các hoạt động thông tin tuyên truyền về giải tới các xã, phường để đông đảo các đơn vị được biết và tham gia. Thực hiện tuyên truyền lưu động trước và trong khi diễn ra giải; bố trí nhân lực phục vụ âm thanh, ánh sáng tại chương trình giải; biểu diễn văn nghệ (nếu có). 
2. Câu lạc bộ Khiêu vũ Sức Sống Trẻ Điện Biên: Chủ trì thực hiện các hoạt động tại giải, chịu trách nhiệm bảo đảm các khoản kinh phí tổ chức, bao gồm: Cờ, Cúp, tiền thưởng, chế độ Ban Tổ chức, trọng tài, an ninh, y tế, phục vụ, địa điểm, nước uống, trang trí khánh tiết và toàn bộ kinh phí liên quan khác. Xây dựng khung chương trình, kịch bản lời dẫn chương trình khai mạc, bế mạc để thống nhất với phòng chuyên môn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện. 

3. Các đơn vị, địa phương, các Câu lạc bộ, Nhóm nhảy tham gia giải: Chịu trách nhiệm lo toàn bộ kinh phí luyện tập, ăn nghỉ, đi lại và các khoản chi phí khác trong suốt quá trình tham dự giải.

Trên đây là Điều lệ Giải Khiêu vũ thể thao và Đồng diễn các loại hình thể thao nghệ thuật tỉnh Điện Biên mở rộng, năm 2025. Trong quá trình triển khai có vấn đề phát sinh, hoặc vướng mắc phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Câu lạc bộ Khiêu vũ Sức Sống Trẻ Điện Biên theo số điện thoại trong Điều lệ này để trao đổi, thống nhất./.

	Nơi nhận:
- Đ/c Giám đốc sở (B/c); 

- CLB Khiêu vũ Sức Sống Trẻ Điện Biên;
- UBND các xã, phường; 

- Các Hội/Câu lạc bộ, Nhóm nhảy thuộc tỉnh và các tỉnh/thành phố;

- Lưu: VT, QLTDTT.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Hiệp

	TÊN ĐƠN VỊ ……………

 (mẫu đăng ký)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.............., ngày      tháng 8 năm 2025


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA 

GIẢI KHIÊU VŨ THỂ THAO VÀ ĐỒNG DIỄN CÁC LOẠI HÌNH
THỂ THAO NGHỆ THUẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN MỞ RỘNG, NĂM 2025

Kính gửi:...........................................................................


Căn cứ Điều lệ số........./ĐL-SVHTTDL, ngày 11/8/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Khiêu vũ thể thao và Đồng diễn các loại hình thể thao nghệ thuật tỉnh Điện Biên mở rộng, năm 2025. 


Đơn vị ...................................đăng ký đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham dự giải, như sau:

1. Trưởng đoàn ……………………….;  

2. Huấn luyện viên ……………………

3. Nội dung tham gia: Khiêu vũ thể thao (cá nhân/đôi); Đồng diễn các loại hình thể thao nghệ thuật (khiêu vũ, Dân vũ; Nhảy hiện đại, hip hop, shuffle dance …..) 
4. Vận động viên

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	NỘI DUNG 
	NHÓM TUỔI

	1. 
	Nguyễn Thị A
	1990
	
	

	2. 
	Nguyễn Thị B
	1991
	
	

	3. 
	Nguyễn Thị C
	1992
	
	

	4. 
	…….
	
	
	


Đơn vị/CLB/Nhóm nhảy cam đoan các vận động viên trong danh sách trên đã được kiểm tra sức khỏe và có đủ sức khỏe tham gia thi đấu thể thao và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Tổ chức Giải về nhân sự và sức khoẻ của các vận động viên trong đoàn. 

Số điện thoại Trưởng đoàn: …………….……

                                                                                 Thủ trưởng Đơn vị

                                                                     (ký, đóng dấu)
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